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           ố: 235/BC-BVL                                                             04       9  ăm 2019 

  v:   o   o  o t   n       

           Quí 3/2019 

 

  n     :      t     n    n   

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÍ 3  Ă  2019 

  ƢƠ    ƢỚ    Ô    Á  QUÍ 4  Ă  2019 
 

I-  HỐN   Ê  Ố  IỆU: 
 

N   dun  Đ   

   

 o     

2019 

  ự    ện 

Quí 

3/2019 

  n  9 

tháng 

2019 

% so  

KH 

  ự  

  ện  

Quí 3/ 

2018 
 số   ườn  bện  GB 60 60 60 100,0 60 
 số n ườ     u trị n i trú N ườ  1.872 499 1.834 97,9 1.320 
 số lần k  m bện   ần 10.000 2.407 6.597 66,0 6.398 
 số n ày    u trị n i trú Ngày 18.720 5.112 14.986 80,0 14.966 
Ngày  t bìn  quân 1  n Ngày 10 10 10 10,0 11 
N ày sd   ườn    t  n  Ngày 26 85 28 107,7 27 
   D  ện   ỉ lệ 80 92,61 88,26 110,3 88 
 ố bn n    l o t    àm N ườ  14.345 4.408 12.694 88,5 12.370 
IM(+) p   ện  ó t u dun     u trị Ngườ  1.252 317 942 75,2 942 
M(-)  NP  ó t u dun     u trị N ườ  677 174 551 81,4 566 
 P M(+) t   trị k    N ườ  126 29 70 55,6 00 
 số l o p  t   ện  ó    u trị N ườ  1.789 523 1.605 89,7 1.508 
 số bn    u trị làn  93% N ườ  1.662 488 1.476 95,9 1.422 
LPM(+) âm hoá 93% N ườ  1.164 302 897 96,3 851 
 ổn  số t êu bản  àm  XN   bản 24.478 10.201 29.118 119,0 28.647 
Xqu n  t    ện  v ện l o N ườ   1.574 4.365  4.178 

 ỷ lệ p  t   ện  N l o trẻ em TE 18 03 10 55,6 00 
 ỷ lệ p  t   ện bện  n ân   o 

kháng t uố    N l o p ổ  mớ  
N ườ  19 01 03 15,8 00 

 ỷ lệ p  t   ện bện  n ân   o 

k  n  t uố    N l o t   trị 
N ườ  43 11 25 58,1 00 

 

II-  Á     Á   Ạ       QUÍ  I  Ă  2019 : 

  ố n ườ  n    l o t    àm   t: 88,5 % so vớ   ùn  kỳ tặn  2,6 % 

 IM(+) p.h ện có thu dung    u trị   t : 75,2 % tươn   ươn  so vớ   ùn  kỳ 

 M(-),  NP p   ện  ó t u dun     u trị   t : 81,4%, so vớ   ùn  kỳ   ảm 

2,6% 

  P M(+) t   trị k      t: 55,6% 

  ổn  số l o p   ện  ó t u dun     u trị   t : 89,7% so vớ   ùn  kỳ tăn  

6,4% 



  ổn  số bện  n ân    u trị làn  : 95,9% 

  ổn  số bện  n ân    u trị âm  ó  : 96,3% 

  ổn  số t êu bản xét n   ệm  àm: 119,0 % so vớ   ùn  kỳ tăn  1,6 % 

  ổn  số l o trẻ em t u n ận: 55,6%, 

  ổn  số p  t   ện bện  n ân   o k  n  t uố    N l o p ổ  mớ : 15,8% 

  ổn  số p  t   ện bện  n ân   o k  n  t uố    N l o p ổ  t   trị: 58,1% 

 
     đị     u g : 

   uận lợ  : 
o Đượ  sự qu n tâm  ủ  lãn    o      ấp 

o   n b  làm l o n  ệt tìn   ôn  t  , và làm l o lâu năm tron  n àn   

   ó k ăn: 

 uyế  tỉ  : 

   ên      òn t   u do k ôn  t u  ựơ  n ườ ,  ôn  t     ỉ   o tuy n t   u n ân lự  

nên   ỉ duy trì  ượ   ôn  t   k ểm tr     m s t tuy n  uyện, xã 1 lần   qu   

 ruy n t ôn     o dụ  sứ  k oẻ v  bện  l o   o   n   ồn    ư  sâu r n  qu  

b o,  à  và      ìn  t ứ  k    vì k n  p    òn   n    . 

 uyế   uyệ : 

   -   ên       n b  tuy n  uyện  ầu   t   ư   ào t o   uyên k o   

- N ân v ên quản lý l o tuy n xã t ườn  xuyên t  y  ổ    y k êm n  ệm n   u  

- ruy n t ôn     o dụ  sứ  k oẻ v  bện  l o   o   n   ồn    ư  t ườn                                    

xuyên và   ư  sâu r n  do k n  p    òn   n      

III-    UẤ  (n u  ó ) 

Kế          t đ  g quý  V/2019  

-    m và xét n   ệm  àm   o  t n ất 0,8 % dân số tron   toàn tỉn   

   ỉ tiêu  t ử đàm   át  iệ  : 3.586 

- P  t   ện l o p ổ  AF  (+) mớ    t 15 bệnh nhân / 100.000 dân. 

   ỉ tiêu   át  iệ   (+) mới: 266 

- Đ  u trị k ỏ  trên 93% số bện  n ân l o p ổ  AF  (+) mớ  bằn  p ươn  p  p 

“DO  ” t   tuy n  ơ s   

   ỉ tiêu điều trị  à   bệ   93%  

-   ểm tr     m s t:  

  ỉn  k ểm tr   uyện: 1 lần  1  uyện   1 quý  

 Huyện k ểm tr  xã: 1 lần  1 xã   1 quý  

- Thực hiện    tài nghiên cứu khoa họ  “ P át hiện chủ   ng  nhóm người ti p 

xúc nguồn lây  t i c ng  ồn  ”  

-  ỉn     o b n vớ   uyện  àn  2 t  n   ể kịp t ờ   ướn  dẫn v    uyên môn 

và t ôn  t n k  n t ứ       Quố  Gia. 

-  ổ   ứ     o b n lồn    ép      và   o HI   ùn  vớ      b n n àn   oàn 

t ể tron  tỉn   ó l ên qu n  

-   ểm tr  qu  III/2019 t       tổ l o  uyện, t ị  

-   ọn lô k ểm p ẩm  



-    p  oàn  ăn Phòng Tây Nam B    n k ểm tr  qu   

-  ôn  t     uyên môn t   bện  v ện  

-  Taäp huaán chöông trình choáng lao caùc tuyeán 

-  Taäp huaán chöông trình xeùt nghieäm tuyeán huyeän 

 

         

   ƢỜ   Á   Á       KT.  Á    Ố  

           Ó   Á   Ố  

            

 

 

 

 

          

Lâm Tấn Thành               guyễ   ă   ơ  



SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

BỆNH VIỆN LAO & BỆNH PHỔI

BỆNH 

VIỆN
BV 120 BVĐK CÁI BÈ

TX CAI 

LẬY

CAI 

LẬY

TÂN 

PHƯỚC

CHÂU 

THÀNH

TP 

MỸTHO

CHỢ 

GẠO

GÒ 

CÔNG 

TÂY

TX GÒ 

CÔNG

GÒ 

CÔNG 

ĐÔNG

TÂN.P.

ĐÔNG 

TRẠI 

GIAM 

MỸ 

PHỨƠC

TRẠI 

GIAM 

PHƯỚC 

HÒA

TỔNG 

CỘNG

Số bệnh nhân còn lại đầu tháng/ 12 0 0 230 104 169 35 169 171 150 76 69 67 18 10 24 1304

Số B.nhân M(+) phát hiện có điều trị 2 0 0 61 26 27 15 47 54 18 19 18 22 6 0 2 317

Số B.nhân M(-), LNP phát hiện có điều trị 2 0 0 33 6 24 3 24 27 17 14 5 16 3 0 0 174

Số B.nhân LP M(+) tái trị khác 0 0 0 5 2 1 0 3 6 4 1 2 5 0 0 0 29

Tỷ lệ phát hiện BN lao trẻ em 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3

Tổng số lao phát hiện có điều trị 2 0 0 105 42 52 20 91 81 59 38 35 31 6 1 6 523

TSố B. nhân M(+) điều trị khỏi 5 0 0 57 18 40 5 45 42 23 20 20 17 5 1 4 302

TSố B. nhân M(-) LNP điều trị hoàn thành 3 0 0 24 17 37 5 22 16 10 5 12 11 3 7 14 186

TSố B. nhân M(+)  ngưng điều trị 5 0 0 58 19 40 5 45 47 23 21 20 17 5 1 4 310

TSố B. nhân M(-), LNP ngưng điều trị 3 0 0 24 18 37 5 22 16 11 6 14 13 3 7 14 193

TSố B.nhân LP M(+) tái trị khác ngưng điều trị 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 3 0 0 1 13

Tỷ lệ phát hiện BN lao trẻ em 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

TSố B. nhân chết  0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 8

TSố B. nhân chết  do lao 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 8

T.Số B. nhân còn lại điều trị cuối tháng 12 0 0 230 104 169 35 169 171 150 76 69 67 18 10 24 1308

T.Số B.nhân nghi lao thử đàm 803 132 288 373 242 341 94 469 108 349
276

196 383 93
188

73 4408

TSố M(+) phát hiện tại tổ lao 145 13 19 17 6 5 3 42 8 7
10

6 20 3
1

0 305

Tổng số tiêu bản đàm xét nghiệm 1882 267 576 962 556 760 225 1137 290 789
728

454 835 208
381

151 10201

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BÁO CÁO QUÝ III NĂM  2019



Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân Lao kháng

thuốc/ BN lao phổi mới

Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 

Tổng số ngày điều trị nội trú

Ngày điều trị bình quân 1 bệnh nhân
10 92,61

5112

Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân Lao kháng

thuốc/ BN lao tái trị
11

2407

Nguyễn Văn Sơn

NGƯỜI  LẬP  BÁO  CÁO

Công suất sử dụng giường bệnh

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lâm Tấn Thành

Ngày 4 tháng 9 năm 2019

Tổng số lần khám bệnh

Ngày sử dụng giường / quí
85

1

499
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